
 

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐÃ DĂNG KÝ VÀ ĐÓNG GÓP 

„ VÌ BIỂN ĐẢO QUÊ HƢƠNG“ 

(Cập nhật lúc 18.00 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2014) 

 

STT Họ và tên Nơi ở Số tiền 

(euro) 

Ghi chú 

1 Vietnam Airline 1 vé máy bay khứ hồi 

hạng thương gia 

 Để bán đấu giá trong đêm ca 

nhạc 

2 Viettin Bank  1000 Đã chuyển khoản 

3 Gia đình Ông Lê Văn Ruộng Wetzlar 1000 Đã đóng góp trực tiếp tại Hội 

trường 

4 Ông Bùi Mạnh Hùng Tập đoàn ASIAN 

Hung 

2550 Đã chuyển khoản 

5 Ông Pham Huy Hoàng Tập đoàn HOTALO 500 Đã đóng 

6 Ông Đinh Mạnh Hùng Tập đoàn Hải Kỳ 1000 Đã chuyển khoản 

7 Chị Trần Thị Lan Phương Wiesbaden 500 Đã đóng 

8 Gia đình ông Đoàn Hồng 

Chương và bà Lê Hồng Thúy 
Marktredwitz 500 Đã đóng góp trực tiếp tại Hội 

trường 

9 Cháu Nguyễn Huy Anh Flörshein am Main 100 Đóng tại bàn 1 (số 34) 

10 Cháu Nguyễn Huy Duong 

Richder (10t) 

Flörshein am Main 100 Đóng tại bàn 1 (số 34) 

11 Gia đình ông Ngô Vi Hoài 

Anh 

Frankfurt 100 Đã chuyển khoản 

12 Cháu Hoàng Ân (11 tuổi) Con ông Ngô Vi Hoài 

Anh 

30 Đã chuyển khoản 

 

 

13 Cháu Vi Vian (5t) Con ông Ngô Vi Hoài 

Anh 

20 Đã chuyển khoản 

14 Công ty TRAN SOAN Büttelborn 1000 

 

Đã đóng góp trực tiếp tại Hội 

trường 

15 ASIAN MODECENTER Dreieich 

 

500 Đã đóng góp trực tiếp tại Hội 

trường 

16 Bé Lê Thị Duyên (7 t) Offenbach 50 Đóng góp trực tiếp tại Hội 

trường 

17 Wasabi Shushi Bar Offenbach 50 Đã đóng góp trực tiếp tại Hội 

trường 

18 Gia đình chị Minh Offenbach 100 Đã đóng góp trực tiếp tại Hội 

trường 

19 Gia đình Toan Duyên Offenbach 100 Đã đóng góp trực tiếp tại Hội 

trường 

20 Gia đình anh Tràn Quang 

Minh và chị Lê Thị Thu Hà 
Viernheim 100 Đã đóng 

21 Gia đình anh Lê Anh Tiến và     

chị Lê Thị Lan  
Maintal 50 Đã đóng 

22 Công ty Viet Trade Center Frankfurt 100 Chuyển khoản 

23 Bác sỹ Vũ Thanh Hương Kastellaun 1000 Đã đóng góp 

24 Gia đình bà Lê Thị Bich 

Ngọc 
Main  200 Đã đóng góp trực tiếp tại Hội 

trường 

25 Gia đinh anh Nguyễn Chí 

Cương và chị Đào Thúy 

Hằng 

Erlangen 100 Đã đóng 



26 Anh Nguyễn Việt Tuấn  Kumlbach 100 Đã đóng góp trực tiếp tại Hội 

trường 

27 Hiệp hội Doanh nhân Tây 

Nam Đức 
Mannheim 500 Đã đóng góp trực tiếp tại Hội 

trường 

28 Gia đình ông Nguyễn Đức 

Sơn  
Frankfurt 100 Đã đóng góp trực tiếp tại Hội 

trường 

29 Gia đình ông Vũ Trung Hiếu  Wiesbaden 200 Đã đóng góp trực tiếp tại Hội 

trường 

30 Ông Ngyễn Phương Nam và 

Tập thể ASIAN FOOD 
Weissenburg 120 Đã đóng góp trực tiếp tại Hội 

trường 

31 Lieu Wolter và Tập rhể 

DANGVI ASIAN FOOD 
Bayruth 70 Đã đóng góp trực tiếp tại Hội 

trường 

32 Gia đình ông Trương Xuân 

Thanh  
Frankfurt 300 Đã đóng góp trực tiếp tại Hội 

trường 

33 Ông Võ Đinh Tân   500 Đã chuyển khỏan 

34 Cán bộ, nhân viên Vietnam 

Airline 
Frankfurt 360 Đóng tai bàn 3 (số 40) 

35 Nguyễn Đức Thành Phó Tổng Giám đốc 

Vietinbank  

100 Đã đóng góp trực tiếp tại Hội 

trường 

36 Đỗ Hữu Tú Vietinbank 50 Đã đóng góp trực tiếp tại Hội 

trường 

37 Trần Thúy Nga và Trần  

Ngọc Thanh 

Raunheim 210 Đã đóng góp trực tiếp tại Hội 

trường 

38 Trần Tuấn Tú   Mainz 300 Đã đóng góp trực tiếp tại Hội 

trường 

39 Nguyễn Đình Lơi Stuttgart 500 Đã đóng góp trực tiếp tại Hội 

trường 

 

40 Trung tâm Phật giáo Franken Franken 1100 Đã đóng góp trực tiếp tại Hội 

trường 

41 Gia dình Đức Yến Frankfurt 200 USD Đã đóng 

 

Tổng số tiền thu được trong danh sách :  

+ Tiền mặt :  8460  

vì (9.020 € - 560 (đóng tại Bàn 1 và 3) 

      :   200 USD 

+ Chuyển khoản    :  6.300 €  
 

 

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP 

„ VÌ BIỂN ĐẢO QUÊ HƢƠNG“ 

(Đêm 30 tháng 5 tại Bàn 1) 

 

STT Họ và tên 

 

Nơi ở Số tiền 

(euro) 

Ghi chú 

1 Trương Thúy Cầm Frankfurt 50  

2 Vương Hồng Trí Frankfurt 100  



3 Nguyễn Thanh Hưng Frankfurt 20  

4 Đinh Hồng Tuyến Frankfurt 10  

5 Phạm Thu Huyền & 

Nguyễn Thị Bích Thanh 

Offenbach 20  

6 Đinh Phương Triệu Frankfurt 50  

7 Nguyễn Thị Kim Hoa Frankfurt 1000  

8 Ánh Dương Aschaffenburg 20  

9 Việt Phong Aschaffenburg 20  

10 Ngọc Tiệp Aschaffenburg 20  

11 Nguyễn Huy Dương& 

Nguyễn Huy Anh 

Flörsheim 200 Đăng ký sô 

10 và 11 

(DSDK) 

12 Chị Mai (Hoamaitour) Frankfurt 100  

13 Đào Thị Xuân Hoa & 

Deltist Breyer 

Bad Homburg 20  

14 Lê Thu Hà Frankfurt 20  

15 Nguyễn Thanh Hương Bisbingen 30  

16 Thân Thị Lan Frankfurt 20  

17 Phùng Kim Thái Friedigdorf 10  

18 Trịnh Công Dũng Wömstadt 20  

19 Nguyễn Văn Đồng Halle 20  

20 Phạm Minh Thanh Bad Kreuznach 50  

21 Vũ Trọng Toàn Stuttgart 30  

22 Hội Sinh viên Frankfurt Frankfurt 20  

23 Đào Song Hương Offenbach 20  

24 Lê Vinh Frankenthal 20  

25 Nguyễn Mạnh Nhàn Frankenthal 30  

26 Đặng Huy Hoàng Frankenthal 20  

27 Cô chú Huy+Loan Worms 100  

28 Asia Ly Ly Offenbach 100  

29 Nguyễn Bá Hải Đăng Offenbach 50  

30 Gia đình Đặng Công Kỳ Mainz 50  

31 Lê Văn Bá Wiesbaden 20  

32 Nguyễn Ngọc Sơn Rheinau 50  

33 Đỗ Văn Thành Mainz 20  

34 Nguyễn Đức Hiệp Frankfurt 50  

35 Hồng Phát Đạt Mainz 20  

36 Nguyễn Anh Tuấn Frankfurt 100  

37 Bảo Hà Thái Wiesbaden 100  

38 Hồ Kim Ngân Dietzenbach 50  

39 Nguyễn Quang Tường Friedrichdorf 10  

40 Đặng Minh Hiếu  & 

Nguyễn Thúy Hằng 

Mainz 20  

41 Nguyễn Ngọc Tú Frankfurt 100  

42 Nguyễn Thu Frankfurt 50  

43 Trần Thị Thanh Lan Darmstadt 50  

44 Đức Xuyên Frankfurt 30  

45 Gia đình Đặng Quang Cường Frankfurt 50  



46 Nguyễn Duy Cường Frankfurt 20  

47 Nguyễn Thị Xuân Grünstaat 60  

48 Phương Thúy Frankfurt 50  

49 Gia đình  Lê Hoàng Mai Frankfurt 100  

50 Lê Anh Vũ Frankfurt 20  

51 Nguyễn Thị Hoa Frankfurt 20  

52 Phạm Thị Hòa Bình Frankfurt 20  

53 Ngô Thị Bích Hằng Mainz 50  

54 Ngô Thu Hường Mainz 20  

55 Nguyễn Thiện Đức Darmstadt 100  

56 Vũ Kim Loan Frankfurt 20  

57 Phạm Thị Bảy Darmstadt 100  

58 Đoàn Xuân Hương Limburg 20  

59 Nguyễn Hồng Trang Frankfurt 20  

60 Trịnh Thị Bích Frankfurt 20  

61 Em Khang Wiesbaden 5  

62 Ngô Thái Sơn Mainz 50  

63 Phạm Hà Thành Schramberg 50  

64 Anh Minh Mainz 30  

65 Ngô Văn Thuần Weinheim 10  
 

 

Tổng số tiền thu được trong danh sách : 3.765 euro (Ba nghìn bảy trăm sáu nhăm euro chẵn) 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP 

„ VÌ BIỂN ĐẢO QUÊ HƢƠNG“ 

(Đêm 30 tháng 5 tại Bàn 2) 

 

 

STT Họ và tên 

 

Nơi ở Số tiền 

(euro) 

Ghi chú 

1 Hội người Việt ở Wetzlar Wetzlar 1140  

2 Anh Thanh Asia Thành Công Offenbach 200  

3 Le Hai Reise  50  

4 Cháu Minh Hoàng, Minh Anh Frankfurt 100  

5 Cháu Anh Tùng, Nhật Minh Frankfurt 100  

6 Cháu Ngân Giang Frankfurt 100  

7 Phạm Tuyết Nhung  20  

8 Trần Thị Thu Hồng Wiesbaden 100  

9 Trần Thị Thu Trà Solingen 100  

10 Anh Tới, chị Kim  50  

11 Bác Sài  10  

12 Nguyễn Huy Hùng Ludwigshafen 200  

13 Đoàn Thị Liên Edelberg 40  

14 Gia đình anh Thành Hai Ky Offenbach 1000  

15 Nguyễn Xuân Kiên Frankfurt 50  



16 Nguyễn Hữu Trung Bỉ 50  

17 Gia đình anh chị Lan Hoàng Koblenz 200  

18 Gia đình anh Đỗ Quốc Huy Darmstadt 50  

19 Cháu Hoàng Hải &Minh Phương Frankfurt 100  

20 Đỗ Đức Luân Waldbröl 100  

21 Chị Hoàng Mainz 20  

22 Gia đình Trọng Thanh Speyer 50  

23 Anh Hải chị Tiên Ditzenbach 40  

24 Anh Thi Trương Frankfurt 20  

25 Chị Loan Quang Mainz 50  

26 Jenifer Tran Frankfurt 20  

27 Nguyễn Xuân Việt Rülzheim 20  

28 Cháu Anh Dũng Frankfurt 5  

29 Phạm Roãn Luông Stuttgart 20  

30 Lê Thị Thoa Frankfurt 10  

31 Đỗ Hữu Tụ Vietinbank 50  

32 Nhung Quế Frankfurt 50  

33 Trần Như Đôn Erlangen 50  

34 Nguyễn Văn Mười & 

Vũ Thị Liễu 

Fürth 200  

35 Nguyễn Hải Yến Frankfurt 10  

36 Lê Anh Tuấn Raunheim 50  

37 Đoàn Ngọc Lương Ashausen 20  

38 Gia đình Sơn Hằng Weiden 100  

39 Gia đình Hưng Thủy Nürnberg 50  

40 Chị Liên Wunsiedel 50  

41 Anh chị Tiến Nga Bayreuth 50  

42 Anh chị Huệ Cường Bayreuth 50  

43 Anh chị Hương Khải Windischeschenbach 20  

44 Anh chị Trung Hương Fürth 100  

45 Chị Lan Mitterteich 30  

46 Anh Trung chị Thảo Tiệp Khắc 20  

47 Anh chị Nghiệp Thịnh Marktredwitz 50  

48 Loan+Nhi Fürth 20  

49 Anh Kỳ Fürth 20  

50 Anh Thành Windischeschenbach 100  

51 Gia đình Hồng Vân Nürnberg 20  

52 Anh Tâm Marktredwitz 100  

53 Anh Thịnh Bayreuth 20  

54 Tú Mi Weiden 10  

55 Anh Dần Fürth 50  

56 Chị Hương Kemnath 20  

57 Tâm Hiệp Bayreuth 50  

58 Gia đình Tuấn Anh-Huyền Bayreuth 50  

59 Đoàn xe  125  

60 Lương Bích Bayreuth 20  

61 Học Thu Bayreuth 100  

62 Gia đình Tâm Chinh Marktredwitz 50  

63 Gia đình Dung Long Nürnberg 50  

64 Asia Wok Marktredwitz 20  

65 Phương Nga Darmstadt 20  

66 Cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại 

Frankfurt 

Frankfurt 1000  



67 Hai cháu Bảo Linh, Phú Nam Frankfurt  50  

68 Gia đình Thiên Phúc-Thiên Trúc Frankfurt 70  

69 Đội Võ VOVINAM Frankfurt 30  

70 Vũ Văn Canh Simmern/ Hunsrück 100  

71 Lê Thị Thanh Nürnberg 50  

72 Trần Thị Lành  20  

73 Le Duy Nhan Offenbach 50  

74 Chị Hồng Offenbach 50  

75 Gia đình Nguyễn Tôn Quyền Lahr 200  

76 Kiên Cường Frankfurt 10  

77 Nguyễn Đình Anh Kelsterbach 100  

78 Phạm Tuấn Wiesbaden 20  

79 Trần Ngọc Anh Huy Gross Gerau 50  

80 Tuệ Thúy Dreieich 200  

81 Nguyễn Thu Thủy Heidelberg 50  

82 Vũ Mạnh Hà  Frankfurt 20  

83 Anh Quang Karlsruhe 50  

84 Chị Hương Cương Mainz 50  

85 Chị Hồng Frankfurt 20  

86 Oanh Nhi  20  

87 Gia đình Hạnh Bạo Frankfurt 100  

88 Nguyễn Trang Mainz 50  

89 Chị Thuận Dietz 100  

90 Lê Văn Chiêu  10  

91 Nguyễn Trọng Thủy Raunheim 30  

92 Huỳnh Thị Dung  20  

93 Phạm Quang Minh  20  

94 Tiến Dũng  40  

95 Chị Hương Frankfurt 50  

96 Hữu Hải +Thanh Mainz 30  

97 Nguyễn Đức Hòa Wiesbaden 30  

98 Nguyễn Văn Chiến Wiesbaden 50  

99 Chị Phương+chị Liên Frankfurt 40  

100 Lê Thị Lan Anh Dreieich 20  

101 Hoàng Ngọc Anh Mainz 20  

102 Phan Thị Thanh Bình Stuttgart 100  

103 Ngọc Tuyết  50  

104 Gia đình Nguyễn Chí Chiến Darmstadt 100  

105 Nguyễn Đình Chiến  20  

106 Anh Cường, chị Hà Katzenelnbogen 100  

107 Gia đình chị Nguyệt Darmstadt 50  

108 Gia đình chị Thủy Dreieich 100  

 

 

Tổng số tiền thu được trong danh sách : 9150 euro (Chín nghìn một trăm năm mƣơi euro chẵn) 

 

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP 

„ VÌ BIỂN ĐẢO QUÊ HƢƠNG“ 

(Đêm 30 tháng 5 tại Bàn 3) 



 

STT Họ và tên 

 

Nơi ở Số tiền 

(euro) 

Ghi chú 

1 Lữ Bảo Bình Grünstadt 100  

2 Nguyễn Thanh Mai Grünstadt 50  

3 Phùng Minh Huệ Grünstadt 50  

4 Gia đình Tuấn Thu Frankfurt 200  

5 Christian Müller Speyer 40  

6 Trần Văn Long Germersheim 40  

7 Nguyễn Thị Liên Germersheim 40  

8 Bùi Thị Quang Germersheim 40  

9 Nguyễn  Thị Hương  50  

10 Hoàng Nguyên Ngân  20  

11 Phạm Quốc Hùng Diez 50  

12 Lê Thị Thu Trang Diez 50  

13 Nguyễn Tiến Dung Limburg 50  

14 Kiều Ngọc Khánh Stuttgart 50  

15 Trịnh Thái Hà Langen 20  

16 Thủy Khánh Hạ Long Frankfurt 50  

17 Nguyễn Thị Lựu Mainz 50  

18 Nguyễn Đức Thiện Darmstadt 20  

19 Hương Lộc Mainz 50  

20 Mai Hưng Frankfurt 50  

21 Trần Văn Đức Quán Bình Minh 200  

22 Lanh Thị Lý Stuttgart 25  

23 Nguyễn Xuân Tịch Stuttgart 25  

24 Nguyễn Thị Thu Hương Stuttgart 50  

25 Nguyễn Thị Loan Frankfurt 10  

26 Nguyễn Thị Thủy Frankfurt 10  

27 Trịnh Tân Ninh  50  

28 Cường Linh  20  

29 Quỳnh Chi  10  

30 Quỳnh Anh Frankfurt 10  

31 Thúy Nga Raunheim 50  

32 Tạ Kim Ngân  10  

33 Trương Anh Tú (nhà thơ, nhạc 

sỹ) 

Frankfurt 100  

34 Đỗ Thúy Hoa  20  

35 Phạm Thị Dung  20  

36 Vân Xinh Offenbach 30  

37 Phạm Hồng Tiến Ulm 20  

38 Nguyễn Việt Hưng  20  

39 Trần Như Lan  20  

40 CBNV Vietnam Airline Frankfurt 360 DS Đăng ký  

41 Chị Yến Mifafa Frankfurt  30  

42 Hằng Đan Mifafa Frankfurt 100  

43 Huỳnh Minh Tuấn Offenbach 400  

44 Công nhân Firma Gaa Friedrichsdorf 105  



45 Phạm Thị Hoa Würzburg 50  

46 Vũ Anh Tuấn+Hương Heidelberg 100  

47 Tốt-Tuấn Anh Frankfurt 20  

48 Nguyễn Đình Kiên Frankfurt 20  

49 Luis Ho Mainz 50  

50 Minh Hoàng  20  

51 Trần Xuân Sâm Frankfurt 50  

52 Vũ Đỗ Long  30  

53 Kim Nguyen  5  

54 Phạm Thu An Darmstadt 40  

55 Kim Tiến  40  

56 Chị Tiến Heilbronn 40  

57 Ngọc Hưng  100  

58 Hợp Quân Mifafa Frankfurt 40  

59 Tiến Hoàng  20  

60 Chị Phương  Wiesbaden 30  

61 Gia đình Tường Trinh Wiesbaden 50  

62 Gia đình Nga Hân Mifafa 50  

63 Điều Nhật Tân Bad Kreuznach 50  

64 Phạm Thị Ánh Lan Bad Kreuznach 10  

65 Nguyễn Văn Cao Hà Lan 50  

66 Bình Ngà Offenbach 100  

67 Nguyễn Khắc Thảo Worms 100  

68 Thịnh Hà Offenbach 100  

69 Hội người Việt  Ludwigshafen 200  

70 Tuấn Trâm Ludwigshafen 100  

71 Võ Thị Thanh Hồng Laubach 20  

72 Nguyễn Thị Hà Bad Homburg 50  

73 Phạm Thị Lý Wiesbaden 100  

74 Phan Quỳnh Hương  20  

75 Gia đình Lai Nga Köln 50  

76 Anh Quang Nhà hang Tokyo, Köln 50  

77 Khang Yến Tiệm Đông Đô, Mainz 50  

78 Kim Huệ Mainz 20  

79 Nguyễn Minh Tâm Wiesbaden 50  

80 Trịnh Kim Ngân Sindelfingen 100  

81 Dung Huy Manheim 100  

82 Ngọc Anh  10  

83 Nguyên Thu Flörsheim 20  

84 Lê Anh Tú Geisenheim 100  

85 Nguyễn Tiến Cường  30  

86 Hà Tiến Mạnh  20  

87 Nguyễn Ngọc Cúc Frankfurt 20  

88 Chiến Thắng  20  

89 Phạm Thái Nhật Long Grünzburg 30  

90 Phạm Thái Phi Long Grünzburg 30  

91 Nguyễn Ngọc Großzimmer 10  

92 Thúy Hồng Weiterstadt 10  



93 Thúy An Großzimmer  10  

94 Đức Kiên  20   

95 Trần Ngọc Ánh  10  

96 Vũ Kim Hoàng Bad Homburg 20  

97 Hữu Trung  10  

98 Lê Thị Hằng Frankfurt 20  

99 Phượng Limburg 10  

100 Hà Thị Nguyệt Stuttgart 200  

     

101 Đặng Liên Karlsruhe 100  

102 Nguyễn Hoàng Neunkirchen 20  

103 Nguyễn Ánh Lương Worms 50  

104 Phạm Ngọc Tuấn Offenbach 50  

105 Nguyễn Bảo Ngọc Roßdorf 20  

106 Huỳnh Tuyết Anh Wiesbaden 20  

107 Bích Hà  20  

108 Phạm Phú Công  10  

109 Dương Thị Kim Dung Karlsruhe 30  

110 Ngô Xuân Lâm Schorndorf 50  

111 Phạm Tiến Dũng Frankfurt 30  

112  Đông Darmstadt 20  

113 Anh Danh  50  

114 Vũ Châu Marburg 50  

115 Anh Khanh Frankfurt 50  

116 Lương Thu Hương Ludwigshafen 50  

117 Nguyễn Bích Liên Ludwigshafen 50  

 

Tổng số tiền thu được trong danh sách : 6.100 euro (Sáu nghìn một trăm euro chẵn) 

 

 


